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考生须知考生须知考生须知考生须知 

1．答案必须写在答题纸上，写在试题上无效。 

2．答题时一律使用蓝、黑色墨水笔作答，用其它笔答题不给分。 

3．交卷时，请配合监考人员验收，并请监考人员在准考证相应位置签字（作为

考生交卷的凭证）。否则，产生的一切后果由考生自负。 
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I. Hãy dịch các từ tiếng Việt ra tiếng Hán. ( Mỗi từ 1 ñiểm )((((共共共共 20202020 分分分分))))    

1 .cánh ñồng                           2. dân tộc Ch,m                 

3. dân tộc N-ng                         4. Cam Ranh                          

5. dân cư                               6. bếp                   

7. ước mơ                              8. pin                  

9. phu nhân                            10. ngọc trai                        

11. Nghi.m t/c                          12. lý lịch                            

13. câu chuyện                          14. phát biểu                       

15. mặc dù                             16. chối cãi                   

17. hứa                                18. thú vị                 

19. tác ñộng                            20. xoay quanh

II. Hãy dịch các cụm từ tiếng Hán ra tiếng Việt. (Mỗi cụm từ 4 ñiểm)(共共共共 20分分分分) 

1. 四好精神       

2. 同志加兄弟 

3. 共同开发       

4. 一心一意 

5. 暗送秋波 

III. Hãy cho biết ý nghĩa trong tiếng Hán của các tục ngữ, thành ngữ tiếng 

Việt sau ñây. (Mỗi câu 2 ñiểm, 10 ñiểm) 

1. Một công ñôi việc 

2. Ăn cháo ñái bát 

3. ðời người có mấy găng tay 

4.Ơn cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước từ nguồn chảy ra. 

5. Người ñẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. 

IV. Hãy dịch các câu sau ñấy ra tiếng Việt. (30 ñiểm) 01 234564789:;<=>3?@A9:BCD9EFGHI@JKLMNOPQRS>3T23UVWXYAZ64[\]^_W`abcdefgM23defgWhijQklmnopqrstu9vwx>_pq;y
8 ñiểmz
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12 ñiểmz
V. Hãy dịch các câu sau ñây ra tiêng Hán.(30 ñiểm)  

1. Hiệp ñịnh này có hiệu lực ba (3) năm kể từ ngày ký. Ba (3) tháng trước khi Hiệp ñịnh này 

hết hạn, nếu không có bên ký kết nào thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc kết thúc 

Hiệp ñịnh, thì Hiệp ñịnh này sẽ tự ñộng kéo dài th)m ba (3) năm và sẽ tiếp tục ñược gia hạn 

theo thể thức ñó. Hiệp ñịnh này ký tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 10 năm 1998, thành hai bản, 

mỗi bản ñược viết bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Việt Nam, cả hai văn bản ñều có giá trị 

pháp lý như nhau. *5 ñiểm+ 

2. Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Ôn Gia 

Bảo, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ñã 

thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị cấp cao ASEM 7 từ ngày 20 ñến ngày 

25-10-2008. Trong thời gian thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ñã hội ñàm với Thủ tướng 

Ôn Gia Bảo và lần lượt hội kiến với các ñồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm ðào, 

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ ñại hội ñại biểu nhân dân toàn quốc Ngô Bang Quốc. 

Ngoài Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ñã thăm tỉnh Hải Nam. *10 ñiểm+ 
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3.Hãy dịch một ñoạn văn sau ñây ra tiếng Hán *15 ñiểm+ 

Phía Việt Nam ñánh giá cao thành tựu rực rỡ mà nhân dân Trung Quốc anh em ñạt ñược sau 30 

năm cải cách mở cửa; nhấn mạnh những thành công của Trung Quốc trong việc tổ chức Olympic 

và Paralympic Bắc Kinh, phóng tàu vũ trụ có người lái “Thần Châu 7” và tổ chức Hội nghị cấp 

cao ASEM 7 góp phần nâng cao thêm một bước vị thế và uy tín quốc tế của Trung Quốc; bày tỏ 

tin tưởng chắc chắn nhân dân Trung Quốc sẽ ñạt ñược thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công 

cuộc xây dựng CNXH ñặc sắc Trung Quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội khá giả 

toàn diện. Phía Trung Quốc ñánh giá cao thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam giành ñược trong 

công cuộc ñổi mới mở cửa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, cải thiện ñời sống 

nhân dân; chúc mừng những thành công của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và ñảm nhiệm vai 

trò Ủy viên không thường trực Hội ñồng Bảo an Liên hợp quốc; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt 

Nam sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, 

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

 

VI. Hãy ñọc hiểu ñoạn văn sau ñây rồi trả lời câu hỏi.(20 ñiểm) 

Giới ñọc trẻ giờ ñây tìm ñến Kim Dung một cách lặng lẽ. Họ tìm thấy gì bổ ích, 

thú vị ở các tác phẩm Kim Dung? Câu hỏi ấy ñược nhà báo-nhạc sĩ Vũ ðức Sao Biển, 

người ñược biết ñến như một nhà “Kim Dung học” ở Việt Nam, trả lời. 

Trong bối cảnh văn học trong và ngoài nước ñang hướng ñến những phong cách 

mới, hiện ñại, liệu ñọc và say mê Kim Dung có là “bất thường” không, thưa ông? 

Vũ ðức Sao Biển: Món ăn tinh thần của bạn trẻ giờ ñây quá phong phú, quá nhiều 

lựa chọn, không dễ và cũng không nên thuyết phục ai ñọc tiểu thuyết võ hiệp, ñiều mà 

thế hệ chúng tôi từng bị cuốn hút. 

Tuy nhiên, ở góc ñộ riêng, tôi vẫn nghĩ các bạn trẻ nên ñọc qua Kim Dung với 

một cái nhìn tỉnh táo, khoa học. Trước tiên, ñây là tác giả duy nhất còn sống, có nhiều 

ñộc giả nhất thế giới (hơn 1 tỷ người). Không riêng Trung Quốc hay các nước có sử 

dụng tiếng Hoa, ở Mỹ, Pháp hiện nay tác phẩm Kim Dung cũng ñược tuyển trạch, ñưa 

vào giáo trình văn học, nghiên cứu hay tham khảo. 

Nhìn ở bình diện ñọc ñể thu lượm kiến thức, thì khối lượng kiến thức về Trung 

Quốc học trong tác phẩm Kim Dung hết sức dồi dào. ðó là tổng hợp kiến thức văn 
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học cổ, cực kỳ phong phú với thi-ca-từ-phú. Là kiến thức về tình yêu, tình dục học 

kiến giải dưới cái nhìn sâu sắc của văn hóa Trung Hoa. 

Kiến thức sử học, ñịa lý học thâm hậu của Kim Dung ñưa ta qua nhiều triều ñại, 

qua các vùng ñất khắp xứ sở Trung Quốc cổ từ Bắc xuống Nam, từ ðông qua Tây. 

ðặc biệt là kiến thức tôn giáo. Các kiến giải về Phật giáo, Minh giáo ñược lồng 

ghép trong các cốt truyện hấp dẫn có thể xem như một cách ghi nhớ và tham khảo lịch 

sử. 

Câu hỏi: 

1. Căn cứ nội dung bài, ñoán và dịch những từ dưới ñây sang tiếng Hán: (7 ñiểm) 

tiểu thuyết võ hiệp:  

tỉnh táo:  

tuyển trạch:  

thu lượm: 

thi-ca-từ-phú:  

thâm hậu:  

lồng ghép:  

2. Quan ñiểm chính của Vũ ðức Sao Biển như thế nào? (4 ñiểm) 
3. Ông ấy cho rằng giới ñọc trẻ ñọc sách Kim Dung có mặt tích cực gì?(3 ñiểm)  

4.  Bạn có ñồng ý quan ñiểm của ông ấy không? Vì sao?(3 ñiểm) 

5. Dựa vào nội dụng phỏng vấn, xin bạn ñặt một tên ñầu ñề thích hợp cho bài phỏng 
vấn này. (3 ñiểm)



 

B
 6 C D 6 C 

 

 

VII. Hãy ñọc chuyện sau ñây, rồi viết cảm nghĩ của bạn bằng tiếng Việt với 200-400 

từ. (20 ñiểm)  EFGHIJKLMNOPQRJSTUVWXYZ[\]^_`abcdefPNOJdghijabcdklmn_opqrstEuvwxyzrGHI{|}LMNO~��JE�PM�tv~��P��������P���E�����~�P����Pt�Eu��v]��v���P^_}abcde�vPE�����PE� ¡¢£¤�]abcd¥lm¦§_Pn_NO¨jy^_ ¡©ªlmNO«�xyabcd¬lmNO­pz®P¯°°gn±²E³´µ~¶~·¸¹º»¼½^~|¾�¿y]
 

 

 


